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địa phương và giúp các viên chức địa phương xây dựng các tiêu chuẩn về 

thiết bị bỏ phiếu. Ủy ban này nghiên cứu về máy bỏ phiếu và thiết kế 

tấm phiếu bầu, các phương pháp đăng ký và bỏ phiếu tạm thời, các kỹ 

thuật nhằm ngăn chặn gian lận, các thủ tục tuyển chọn và đào tạo các 

nhân viên phòng bỏ phiếu, các chương trình nâng cao trình độ cho cử tri.  

Đạo luật Giúp đỡ bỏ phiếu ở Mỹ đánh dấu sự mở rộng đáng kể về 

vai trò của chính phủ liên bang trong các vấn đề từ trước đến nay được 

giao cho các địa phương. Nhưng những cải cách này đã giúp lấy lại niềm 

tin vào tiến trình bầu cử tại Hoa Kỳ.  

 

Mọi lá phiếu đều được kiểm đếm 
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Các cuộc bầu cử  

tự do và công bằng  

là nền tảng  

của nền dân chủ.  
 
 

Bầu cử là cách cơ bản nhất  

để công chúng  

đưa ra tiếng nói của mình  

về chính quyền:  

quyết định ai  

sẽ là người lãnh đạo. 
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Tại sao bầu cử lại quan trọng? 

NGƯỜI DÂN BANG CALIFORNIA ĐỢI BỎ PHIẾU TẠI 

MỘT ĐIỂM BỎ PHIẾU TẠI QUẬN BÃI BIỂN VENICE CỦA 

LOS ANGELES, NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 2008 
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Hoa Kỳ sẽ làm gì để duy trì các cuộc bầu cử 

công bằng trong tương lai? 

Một trong những bài học quan trọng về cuộc bầu 

cử tổng thống cực kỳ sít sao năm 2000 đó là các 

thách thức về quản lý bầu cử , phiếu bầu và kiểm phiếu mà 

bang Florida gặp phải cũng có thể xảy ra ở hầu hết các khu vực bầu cử 

khác tại Hoa Kỳ. Một số nghiên cứu đã được tiến hành, và một số ban 

hội thẩm đã được thành lập để lắng nghe các luận cứ của chuyên gia và 

dẫn ra các bằng chứng về sự cần thiết phải cải cách.  

Vào năm 2002, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Giúp đỡ bỏ phiếu 

ở Mỹ (Help America Vote Act), nhằm giải quyết các vấn đề của cuộc 

bầu cử năm 2000 và tiên lượng các vấn đề mới. Thứ nhất, chính phủ 

liên bang đã cung cấp khoản tiền cho các bang và các địa phương để 

thay thế các máy bỏ phiếu kiểu đòn bẩy và kiểu thẻ đục lỗ đã lỗi thời. 

Thứ hai, thành lập một Ủy ban Hỗ trợ bầu cử để hỗ trợ kỹ thuật bầu cử 
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sớm có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử? 

Không, bởi vì ngay cả khi người dân 

bỏ phiếu sớm, lá phiếu của họ chưa 

được kiểm đếm cho đến khi đóng 

cửa phòng bỏ phiếu vào đêm bầu 

cử. 

Điều này ngăn chặn rò rỉ thông tin chính 

thức về những ứng cử viên nào đang có số phiếu hơn hay kém, và do vậy 

có thể làm ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của các cử tri khác vào Ngày 

Bầu cử. 

Một điểm chung mà tất cả các địa phương của Hoa Kỳ đều có là 

không lá phiếu nào được lập bảng kiểm phiếu chính thức và công bố công 

khai cho đến khi các phòng bỏ phiếu đã đóng cửa.  

Mặc dù các đài truyền hình Hoa Kỳ thường tiến hành một cuộc 

thăm dò sau bầu cử đối với những người vừa mới bỏ phiếu trong các cuộc 

bầu cử quốc gia, song trong những năm gần đây hoạt động này đang 

chịu sự giám sát chặt chẽ.  

NHIỀU NGƯỜI MỸ BỎ PHIẾU 

THEO HÌNH THỨC LÁ PHIẾU 

VẮNG MẶT; LÁ PHIẾU CỦA 

HỌ ĐƯỢC KIỂM ĐẾM SAU 

NGÀY BẦU CỬ. 
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Bầu cử giúp đảm bảo rằng quyền lực được chuyển 

giao một cách ôn hòa, có trật tự từ công dân đến 

các đại diện dân cử - và từ viên chức dân cử đến 

người kế nhiệm của họ. 

 
Hiến pháp Hoa Kỳ quy định một số quyền lực nhất định đối 

với chính quyền quốc gia (tức “liên bang”) và quy định một số 

quyền lực khác cho từng bang, và nhân dân. Ở nhiều nước, chính 

quyền quốc gia đặt ra các chính sách về giáo dục và y tế, nhưng 

ở Hoa Kỳ, cả 50 bang đều có trách nhiệm chính trong các lĩnh 

vực này. Còn một số chính sách khác thì do liên bang đặt ra, ví 

dụ như chính sách quốc phòng và đối ngoại.  

Hiến pháp quy định mỗi bang có một chính quyền theo thể 

chế cộng hòa, và nghiêm cấm các bang vi phạm một số quyền 

nhất định đã được quy định (ví dụ, “Không bang nào được phép... 

tước đoạt quyền được sống, quyền tự do, hoặc quyền sở hữu của 

bất kỳ người nào nếu không tuân theo quy trình tố tụng hợp 

pháp, cũng như không được từ chối quyền bình đẳng trước pháp 

luật đối với bất kỳ người nào trong khu vực thuộc quyền tài 

phán của mình”). Tuy vậy, các bang đều có một quyền lực đáng 

kể. 

Hệ thống của Hoa Kỳ có thể phức tạp, nhưng nó đảm 

bảo cử tri có tiếng nói ở mọi cấp chính quyền.  
 

Những ai được bỏ phiếu? 

Khi George Washington được bầu làm tổng thống 

đầu tiên vào năm 1789, chỉ có 6% dân số Hoa Kỳ 

được phép bỏ phiếu. Ở hầu hết 13 bang ban đầu, chỉ 

những người đàn ông trên 21 tuổi có ruộng đất mới 

có quyền bỏ phiếu. 
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Ngày nay, Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm mọi công dân Hoa Kỳ 

trên 18 tuổi đều có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp 

liên bang (quốc gia), cấp bang và địa phương.  
 

 

Những công chức nào được bầu? 

Hiến pháp Hoa Kỳ đưa ra quy định với việc nắm giữ chức vụ 

liên bang, song từng bang trong số 50 bang đều có hiến 

pháp riêng và quy định riêng về các chức vụ cấp bang. 

Ví dụ, thống đốc ở hầu hết các bang đều có nhiệm kỳ bốn năm, 

nhưng ở một số bang khác nhiệm kỳ của thống đốc chỉ là hai năm. Cử 

tri tại một số bang bầu ra thẩm phán, trong khi ở các bang khác thẩm 

phán lại được bổ nhiệm. Các bang và địa phương bầu ra hàng ngàn 

công chức - từ thống đốc và các nhà lập pháp bang đến các thành 

viên hội đồng nhà trường và thậm chí các nhân viên thu gom chó.  

Các viên chức liên bang dân cử duy nhất là tổng thống, phó tổng 

thống và nghị sĩ quốc hội - 435 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ. 

Liệu bất kỳ ai cũng có thể chạy đua cho 

chức vụ chính trị? 

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định các yêu cầu đối với việc giữ chức 

vụ liên bang dân cử. 

CÁC VIÊN CHỨC DÂN CỬ CẤP LIÊN 
BANG DUY NHẤT LÀ TỔNG THỐNG, 
PHÓ TỔNG THỐNG VÀ NGHỊ SĨ QUỐC 
HỘI - 435 HẠ NGHỊ SĨ VÀ  
100 THƯỢNG NGHỊ SĨ. 
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phương khác nhau - thậm chí trong cùng một bang 

- có thể có các loại lá phiếu và công nghệ bỏ phiếu 

khác nhau. 

Ngày nay, rất ít cử tri Hoa Kỳ đánh dấu “X” bên cạnh tên ứng 

viên trên lá phiếu bầu bằng giấy, bởi vì nhiều địa phương sử dụng các 

hệ thống quang học để quét các lá phiếu mà các cử tri đã tô vào các ô 

tròn hoặc nối các đường lại. Tuy nhiên vẫn có những địa phương khác 

sử dụng một loạt thiết bị bỏ phiếu được cơ giới hóa khác nhau.  

Trong những năm gần đây, nhiều bang đã áp dụng các thủ tục 

cấp phiếu bầu cho các cử tri trước ngày bầu cử. Xu hướng này bắt 

nguồn từ quy định về các lá phiếu vắng mặt, cấp cho các cử tri dự định 

sẽ không có mặt ở nhà (và ở địa điểm bỏ phiếu của họ) vào Ngày Bầu 

cử. Một số bang và địa phương từng bước tự do hóa quy định này, cho 

phép công dân đăng ký là “cử tri vắng mặt hoàn toàn” và đều đặn gửi lá 

phiếu bầu đến nhà của họ. Hai bang Oregon và Washington tiến hành 

các cuộc bầu cử hoàn 

toàn qua đường bưu 

điện. Các cử tri vắng mặt 

thường gửi lại phiếu bầu 

của họ qua đường bưu 

điện. 

Hiện nay một số 

bang cho phép công dân 

bỏ phiếu sớm lên đến ba 

tuần trước Ngày Bầu cử, 

sử dụng máy bỏ phiếu ở 

các trung tâm mua sắm 

và những nơi công cộng 

khác. Công dân dừng 

chân để bỏ phiếu khi 

thấy thuận tiện. 

Bỏ phiếu 
MỘT LÁ CỜ HOA KỲ LÀM NỀN KHI NGƯỜI DÂN BỎ 

PHIẾU TẠI TRƯỜNG LINDELL Ở LONG BEACH, NEW 
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mặc dù gần đây họ không đi bỏ phiếu, hơn là loại bỏ tên các cử tri có thể 

đủ tiêu chuẩn. Khi một người đến điểm bỏ phiếu mà không thấy có tên 

mình trên danh sách đăng ký, các viên chức thường cấp cho họ một lá 

phiếu tạm thời để ghi nhận việc bỏ phiếu. Chỉ sau khi đã xem xét người 

đó có đủ tiêu chuẩn hay không (thường diễn ra sau Ngày Bầu cử), khi đó 

lá phiếu mới được kiểm đếm.  

Các viên chức bầu cử cũng phải thiết kế các tấm phiếu bầu cho mỗi 

cuộc bầu cử và đảm bảo rằng tất cả các ứng viên đã được chứng nhận 

đều có tên trong danh sách và tất cả các vấn đề được nêu trong lá phiếu 

để cử tri cho ý kiến phải được diễn đạt chính xác. Và họ phải cố gắng 

thiết kế lá phiếu càng đơn giản và càng rõ ràng càng tốt.  

Không có các tiêu chuẩn 

quốc gia nào về hình thức của lá 

phiếu nhưng luật liên bang quy 

định các viên chức bầu cử phải 

cung cấp những phiếu bầu bằng 

nhiều thứ tiếng nếu có một tỷ lệ 

dân chúng tại khu vực đó không 

nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính.  

Trong trường hợp sử dung 

các máy bỏ phiếu thay thế cho các 

tấm phiếu bầu giấy, các viên chức 

địa phương có trách nhiệm lựa 

chọn và bảo trì các máy móc đó. 

Và các viên chức địa phương cũng 

phải tuyển mộ và đào tạo một đội 

ngũ đông đảo các nhân viên tạm 

thời làm việc 10 đến 15 giờ vào 

Ngày Bầu cử.  

Người Mỹ bỏ phiếu như thế nào? 

Do chính quyền địa phương, thay vì chính quyền 

trung ương, tiến hành các cuộc bầu cử, nên các địa 

CẦN TỚI HÀNG NGHÌN TÌNH NGUYỆN VIÊN 

VÀ VIÊN CHỨC ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA 

ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI HOA KỲ.  
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Để làm tổng thống, một người phải là một công dân Mỹ khi sinh ra, 

ít nhất 35 tuổi, và thường trú tại Hoa Kỳ trong ít nhất 14 năm. Phó 

tổng thống cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự. Theo Tu chính 

án Hiến pháp thứ 12, một người đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ thì 

không được làm phó tổng thống.  

Các ứng cử viên vào Hạ viện Hoa Kỳ phải ít nhất 25 tuổi, là công 

dân Hoa Kỳ trong ít nhất 7 năm, và là thường trú nhân hợp pháp của 

bang mà họ muốn đại diện tại Nghị viện. Các ứng cử viên vào Thượng 

viện phải ít nhất 30 tuổi, là công dân Hoa Kỳ trong 9 năm, và là 

thường trú nhân hợp pháp của bang mà họ muốn đại diện.  

 

Yêu cầu đối với người giữ chức vụ liên bang 

Người giữ chức vụ cấp liên bang phải đáp ứng các yêu cầu 

nhất định 

 

  Tuổi tối 

thiểu 

Tư cách công dân và thường trú Hoa Kỳ 

TỔNG 

THỐNG 
35 tuổi 

  

Công dân Mỹ khi sinh ra; thường trú tại Hoa Kỳ 14 

năm trước cuộc bầu cử 

PHÓ TỔNG 

THỐNG 
35 tuổi 

  

Công dân Mỹ khi sinh ra; thường trú tại Hoa Kỳ 14 

năm trước cuộc bầu cử và phải thường trú tại một 

bang khác với bang của tổng thống 

THƯỢNG 

NGHỊ SĨ 
30 tuổi 

  

Công dân Mỹ trong 9 năm; thường trú tại bang 

mà họ được bầu 

HẠ NGHỊ SĨ 25 tuổi 

  

Công dân Mỹ trong 7 năm; thường trú tại bang 

mà họ được bầu 
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CÔNG DÂN MỸ KHI SINH RA LÀ NGƯỜI NGAY TỪ KHI ĐƯỢC SINH RA 
ĐÃ LÀ CÔNG DÂN MỸ MÀ KHÔNG PHẢI NHẬP QUỐC TỊCH. 
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Bầu cử diễn ra khi nào? 

Bầu cử các chức vụ cấp liên bang được 

tổ chức vào các năm chẵn. 

Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức 

bốn năm một lần và diễn ra vào ngày thứ Ba 

sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11.  

Các cuộc bầu cử lựa chọn 435 nghị sĩ tại Hạ viện Hoa Kỳ viện được tổ 

chức hai năm một lần. 

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiệm kỳ sáu năm được bố trí so le nhau 

sao cho cứ hai năm thì một phần ba (hoặc một phần ba cộng 1) trong số 

100 ghế tại Thượng viện được bầu lại.  

Nếu một thượng nghị sĩ qua đời hoặc bị mất năng lực khi đang giữ 

chức vụ, thì có thể tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt vào một năm lẻ 

hoặc vào năm chẵn tiếp theo. Thượng nghị sĩ được bầu mới này sẽ giữ 

chức cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ ban đầu. Tại một 

số bang, thống đốc sẽ bổ nhiệm người giữ chức vụ cho phần còn lại của 

nhiệm kỳ ban đầu. 

 

Một người có thể làm tổng thống mấy lần? 

Sau khi George Washington, tổng thống đầu tiên từ chối 

chạy đua ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, nhiều người Mỹ tin rằng 

hai nhiệm kỳ là đủ đối với bất kỳ tổng thống nào. 

 

NHÀ TRẮNG TẠI 

WASHINGTON, D.C. LÀ 

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 

VÀ NƠI Ở CHÍNH THỨC 

CỦA TỔNG THỐNG MỸ  

KỂ TỪ NĂM 1800. 
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Hầu hết các cuộc bầu cử ở Hoa 

Kỳ không thật ngang sức, nhưng đôi 

khi lại có những cuộc đua với chiến 

thắng rất sít sao hoặc những cuộc 

đua mà trong đó kết quả còn gây 

tranh cãi và phải kiểm phiếu lại. Điều 

này xảy ra ở một số địa điểm tại 

bang Florida trong cuộc bầu cử tổng 

thống năm 2000 – tỷ lệ sít sao nhất 

trong lịch sử Hoa Kỳ. Lần đầu tiên 

trong lịch sử Hoa Kỳ, cuộc chạy đua 

đó khiến người Mỹ phải xem xét lại 

hàng loạt nhiệm vụ về quản lý hành 

chính xung quanh các cuộc bầu cử.  

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền đi 

bỏ phiếu. Không có danh sách toàn quốc về các cử tri đủ điều kiện, vì 

thế các địa phương sẽ lập các danh sách đó thông qua việc yêu cầu 

công dân đăng ký cử tri. Việc này nhằm ngăn chặn gian lận. Trước kia, 

các thủ tục đăng ký chọn lọc đã được áp dụng để ngăn cản những công 

dân nhất định – đặc biệt là người Mỹ gốc Phi ở miền Nam - tham gia bỏ 

phiếu. Ngày nay, Đạo luật về Quyền bỏ phiếu nghiêm cấm các hoạt 

động kỳ thị này. 

Mỗi bang thiết lập các yêu cầu riêng về đăng ký cử tri. Công dân 

thay đổi nơi ở phải đăng ký lại tại nơi cư trú mới của mình. Đôi khi, các 

bang nới lỏng các yêu cầu về đăng ký nhưng đôi lúc họ lại thắt chặt các 

yêu cầu đó. Đạo luật Đăng ký cử tri năm 1993 cho phép công dân có 

thể đăng ký bầu cử vào lúc họ gia hạn bằng lái xe do bang cấp. Một số 

bang cho phép cử tri đăng ký vào Ngày Bầu cử. Tuy nhiên, mới đây một 

số bang đã thông qua các luật quy định phải có chứng minh thư do 

chính phủ cấp hoặc bỏ việc đăng ký vào Ngày Bầu cử.  

Các viên chức bầu cử phải đảm bảo rằng mọi cử tri đủ điều kiện 

muốn đi bỏ phiếu đều có tên trong danh sách đăng ký . Họ cũng phải 

loại khỏi danh sách những người không đủ tiêu chuẩn (thường là vì họ 

còn quá nhỏ hoặc không sinh sống tại khu vực đó). Nhìn chung, các 

viên chức bầu cử địa phương vẫn để tên những người trong danh sách 

B
Ỏ

 P
H

IẾ
U

 

 

HÀNG NGHÌN VIÊN CHỨC BẦU CỬ CHỊU 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC VÀ TIẾN 

HÀNH CÁC CUỘC BẦU CỬ TẠI HOA KỲ.  



32 

(cùng với kết quả của các cuộc thăm dò dư luận riêng) nhằm giúp công 

chúng biết được sự ưa thích của họ đối với các ứng viên, các vấn đề và 

quan điểm của họ so với quan điểm của những người khác.  

50 năm trước, chỉ có một hoặc hai tổ chức lớn đứng ra thực hiện việc 

thăm dò dư luận. Ngày nay, trong kỷ nguyên thông tin tức thời, internet 

và các trên các kênh truyền hình cáp đưa tin sốt dẻo liên tục 24 giờ, có 

nhiều cuộc thăm dò dư luận hơn và nhiều báo cáo và phân tích về kết 

quả của các cuộc thăm dò dư luận. Trong khi một số cuộc thăm dò sử 

dụng các phương tiện tiên tiến, các cuộc thăm dò khác lại được tiến hành 

vội vã với quy mô quá nhỏ - và có giá trị giải trí hơn là giá trị khoa học 

xã hội. Những năm gần đây ngày càng có nhiều người nghi ngờ về tính 

chính xác và khách quan của nhiều cuộc thăm dò dư luận, và ít nhất hai 

công ty thăm dò dư luận lớn đã phải dừng việc thăm dò kiểu “qua loa 

hình thức” xung quanh cuộc bầu cử tổng thống. Dù sao đi nữa, các ứng 

cử viên, các phương tiện truyền thông hoặc công chúng hẳn sẽ chưa từ 

bỏ thăm dò hoặc đưa tin các kết quả thăm dò thuận lợi trong tương lai 

gần. 

Ai thực hiện các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ? 

Tại Hoa Kỳ, các cuộc bầu cử - kể cả bầu cử cho các chức vụ liên 

bang – được thực hiện ở cấp địa phương. Hàng nghìn viên chức 

bầu cử – thường là viên chức hoặc thư ký tại các hạt hoặc thành phố - 

có trách nhiệm tổ chức và tiến hành các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.  

Những viên chức bầu cử này thực hiện một gói nhiệm vụ quan trọng 

và phức tạp: 

Chọn ngày bầu cử chính xác.  

Xác minh tư cách ứng cử viên.  

Đăng ký các cử tri đủ điều kiện và lập danh sách cử tri đăng ký.  

Lựa chọn thiết bị bỏ phiếu.  

Thiết kế phiếu bầu. 

Tổ chức một đội ngũ lớn tạm thời để quản lý công tác bỏ phiếu 

trong Ngày Bầu cử. 

Lập bảng kiểm phiếu và xác nhận kết quả.  
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Không có tổng thống nào sau Washington ứng cử nhiệm kỳ thứ ba 

cho đến tận năm 1940, khi mà vào thời điểm cuộc Đại khủng hoảng 

và Chiến tranh Thế giới thứ hai, Franklin D. Roosevelt đã ứng cử và 

giành chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Ông đã giành chiến 

thắng nhiệm kỳ thứ tư vào năm 1944 và qua đời khi đang giữ chức vụ 

vào năm 1945. Một số người cho rằng khoảng thời gian đó là quá dài 

để một người nắm giữ quyền lực tổng thống. Vì vậy, vào năm 1951, 

Tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ thứ 22 đã được phê chuẩn, trong đó 

nghiêm cấm bất kỳ người nào đảm nhiệm cương vị tổng thống Hoa Kỳ 

quá hai nhiệm kỳ. 

 

Các chức vụ chính trị khác thì sao? 

Không có hạn chế nào về nhiệm kỳ đối 

với các nghị sĩ Quốc hội. Các hạn chế về 

nhiệm kỳ (nếu có) đối với các vị trí trong 

chính quyền bang và địa phương được 

nêu ra trong các bản hiến pháp bang và 

pháp lệnh của địa phương. 

Hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ, là Hạ viện và 

Thượng viện, có quyền lực gần như ngang nhau, 

nhưng cách thức bầu cử lại khá khác nhau.  

Những người sáng lập nền Cộng hòa Mỹ mong muốn các thành 

viên của Hạ viện phải gần gũi dân chúng, phản ánh các mong ước và 

nguyện vọng của dân chúng.  

Do vậy, những người sáng lập đã thiết kế Hạ viện khá rộng lớn đủ 

cho nhiều thành viên đến từ các đơn vị lập pháp nhỏ lẻ và bầu cử 

thường kỳ (hai năm một lần).  

Mỗi bang trong số 50 bang được quy định có một ghế 

trong Hạ viện, và số ghế bổ sung sẽ được phân chia 

dựa theo dân số của mỗi bang.  

QUỐC HỘI HOA KỲ  

BAO GỒM HẠ VIỆN  

VÀ THƯỢNG VIỆN 
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Ví dụ, bang Alaska có số dân rất nhỏ và do đó chỉ có một đại diện. 

California, bang đông dân nhất, có 55 đại diện. Cuộc tổng điều tra dân số 

Hoa Kỳ được thực hiện 10 năm một lần, và số ghế trong Hạ viện được 

phân bổ lại giữa các bang dựa trên các số liệu mới về dân số.  

Mỗi bang vẽ ranh giới khu vực bầu cử của mình. Các bang có phạm vi 

thẩm quyền đáng kể trong việc thực hiện điều này, miễn là số lượng 

công dân tại mỗi khu vực bầu cử càng tương đương nhau càng tốt. Điều 

không ngạc nhiên là, khi một đảng kiểm soát chính quyền bang, đảng đó 

sẽ cố vẽ ranh giới theo lợi ích của các ứng cử viên quốc hội của mình.  

 

Các cuộc bầu cử các 

chức vụ liên bang thường 

được tiến hành vào các 

năm chẵn.  

Tổng thống và Phó 

Tổng thống được bầu 4 

năm một lần. Trong Quốc 

hội Hoa Kỳ, thượng nghị 

sĩ được bầu 6 năm một 

lần và hạ nghị sĩ được 

bầu 2 năm một lần. 

Bầu các chức vụ liên bang 

 

THỔNG THỐNG 

PHÓ TỔNG THỐNG  

QUỐC HỘI HOA KỲ 

HẠ NGHỊ SĨ 

THƯỢNG NGHỊ SĨ 
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Vì các tổ chức này độc lập với ủy ban gây quỹ chính thức của ứng 

cử viên, nên PAC không chịu sự điều chỉnh bởi cùng một quy định - mặc 

dù các tổ chức này phải đăng ký với Ủy ban bầu cử liên bang - nhưng lại 

bị giới hạn về cách phối hợp chặt chẽ với các ứng cử viên. Ví dụ, một 

PAC không thể đóng góp nhiều hơn 5,000 đô la Mỹ trực tiếp cho ủy 

ban bầu cử của một ứng cử viên, nhưng có thể chi một số lượng tiền 

không giới hạn để thực hiện các quảng cáo ủng hộ hay phản đối quan 

điểm một ứng viên cụ thể. 

Các cuộc thăm dò quan trọng như thế nào? 

Mặc dù không phải là một phần của các quy tắc và luật về 

bầu cử, nhưng các cuộc thăm dò dư luận đã trở thành một 

phần quan trọng của quá trình bầu cử. Nhiều ứng viên chính 

trị thuê người làm công việc thăm dò dư luận và thường 

xuyên tiến hành thăm dò dư luận. Việc thăm dò dư luận giúp 

các ứng viên chính trị biết họ đang được đánh giá tích cực đến mức nào 

so với các đối thủ của mình và những vấn đề gì là quan trọng hơn hết 

đối với các cử tri. Báo chí, truyền hình và các phương tiện truyền thông 

khác cũng thực hiện các cuộc thăm dò dư luận và thông báo kết quả 
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SỬ DỤNG DỮ LIỆU THĂM DÒ, 

THỜI BÁO CHICAGO VÀ CÁC TỜ 

BÁO KHÁC ĐÃ XUẤT BẢN ẤN 

PHẨM ĐẦU NGÀY THÔNG BÁO 

ỨNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA 

THOMAS DEWEY ĐÃ CHIẾN 

THẮNG TỔNG THỐNG ĐƯƠNG 

NHIỆM HARRY TRUMAN VÀO 

NĂM 1948. KHI TỔNG THỐNG 

TRUMAN GIÀNH ĐƯỢC 303 

PHIẾU ĐẠI CỬ TRI, ÔNG ĐÃ GIƠ 

TỜ BÁO VỚI DÒNG TÍT IN SAI LÊN 

VÀ NÓI VỚI CÁC PHÓNG VIÊN: 

“ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU MÀ TÔI 

ĐÃ NGHE THẤY”. 
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Các ứng viên tổng thống còn có một nhiệm vụ khó khăn nữa là phải 

tổ chức các cuộc vận động tranh cử sơ bộ hết bang này đến bang khác, 

và sau đó nếu được đề cử thì tiến hành vận động tranh cử chung trên 

khắp đất nước. Ứng cử viên vào Hạ viện sẽ vận động tranh cử ở đơn vị 

bầu cử cụ thể của mình, trong khi ứng cử viên vào Thượng viện phải thực 

hiện vận động trong toàn bang.  

Các ứng cử viên có tiếp cận với các nguồn 

tài trợ khác không? 

Năm 2010, Tòa án tối cao ra phán quyết rằng chi tiêu cho 

hoạt động chính trị là chi tiêu cho một hình thức tự do ngôn 

luận và do đó được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ 

bảo vệ. Kết quả là, từ năm 2010, các ứng cử viên có thể sử dụng không 

hạn chế số tiền của riêng mình để tài trợ cho các chiến dịch tranh cử.  

Phán quyết này cũng mang 

lại nhiều tự do hơn cho các “Ủy 

ban hành động chính trị” (PAC), 

được hình thành khi các cá 

nhân, doanh nghiệp và các 

nhóm lợi ích gom và quyên tiền 

để ủng hộ các ý tưởng, các ứng 

cử viên, các sáng kiến bỏ phiếu 

hoặc đạo luật cụ thể. Theo luật 

liên bang, một tổ chức sẽ trở 

thành một PAC khi nó nhận 

được hoặc chi tiêu hơn 2600 đô 

la Mỹ nhằm mục đích gây ảnh 

hưởng đến cuộc bầu cử liên 

bang. Các bang có luật riêng 

quy định khi nào một tổ chức 

sẽ trở thành một PAC. 

DÃY BIỂN HIỆU CHÍNH TRỊ CỦA CÁC ỨNG CỬ 

VIÊN CHO CÁC CHỨC VỤ KHÁC NHAU TRÊN 

MỘT CON PHỐ TẠI HOUSTON, BANG TEXAS.  
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Thượng viện được thiết kế để các thành viên của nó đại diện cho 

các khu vực cử tri lớn – toàn bộ một bang – và tạo ra sự đại diện bình 

đẳng cho mỗi bang mà không kể đến số dân của bang đó.  

Như vậy, trong Thượng viện, các bang nhỏ cũng có ảnh hưởng 

nhiều như các bang lớn (hai thượng nghị sĩ).  

Hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ, là Hạ viện và Thượng viện, 

có quyền lực gần như ngang nhau, nhưng cách thức bầu cử lại 

khá khác nhau. 

Hạ viện Hoa Kỳ 

Tất cả 435 hạ nghị sĩ 

được bầu  

2 năm một lần 

T
H

Ô
N

G
 T

IN
 C

Ơ
 B

Ả
N

 

 
Tổng thống Hoa Kỳ 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ 

được bầu 4 năm một lần 

 

 
Thượng viện Hoa Kỳ 

33/100 thượng nghị sĩ 

được bầu 2 năm một lần 

Hạ viện Hoa Kỳ 

toàn bộ 435 hạ nghị sĩ 

được bầu 2 năm một lần 
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Tại sao Hoa Kỳ chỉ có hai 

đảng phái chính trị lớn? 

Những người soạn thảo Hiến pháp 

Hoa Kỳ đã không đề cập đến các 

đảng phái chính trị. Nhưng khi 

quyền bỏ phiếu được mở rộng và 

đất nước mở rộng về phía tây, các 

đảng phái chính trị đã xuất hiện.  
Hai đảng lớn – Dân chủ và Whig – có chỗ 

đứng chắc chắn và hùng mạnh từ những 

năm 1830. 

Ngày nay, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ – đều là hậu duệ của các 

đảng phái từ thế kỷ 18 và 19 – là hai đảng chủ yếu trong đời sống chính 

trị Mỹ. 

Tuy có một vài ngoại lệ hiếm hoi, song thành viên hai đảng này chia 

nhau giữ vị trí tổng thống, kiểm soát Quốc hội, nắm các vị trí thống đốc 

các bang và người đứng đầu cơ quan lập pháp các bang. Tất cả các tổng 

thống kể từ năm 1852 đều là người của Đảng Dân chủ hoặc Đảng Cộng 

hòa. 

Hiếm khi có bang nào trong số 50 bang bầu một thống đốc bang 

không phải là người thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa. Và số lượng 

các nghị sĩ độc lập hoặc của một đảng thứ ba trong Quốc hội hay trong 

cơ quan lập pháp các bang là cực kỳ ít.  

Tại sao không có các đảng phái nhỏ hơn? Nhiều chuyên gia chính 

trị tập trung vào các cuộc bầu cử “người nhiều phiếu hơn sẽ thắng cuộc”, 

trong đó ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng, kể cả số 

phiếu họ nhận được chưa quá bán. Ở các nước khác, nơi mà việc phân bổ 

số ghế trong quốc hội dựa trên tỷ lệ số phiếu mà một đảng nhận được, 

thì các đảng phái nhỏ sẽ có động cơ để thành lập và cạnh tranh với các 

đảng lớn. Nhưng trong hệ thống của Hoa Kỳ, một đảng chỉ có thể giành 

CON LỪA VÀ CON VOI 

LÀ CÁC BIỂU TƯỢNG 

CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ 

VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA 

KỂ TỪ THẾ KỶ 19. 
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đóng góp nhưng phải báo cáo tất cả nguồn tiền đã gây quỹ được cho 

Ủy ban Bầu cử Liên bang để thông tin cho công chúng. Các ứng cử viên 

tổng thống của các đảng lớn gần đây đã chi hàng trăm triệu đô la cho 

chiến dịch tranh cử của mình. Những ứng viên gây quỹ riêng phải tìm 

được hàng ngàn người đóng góp.  

Tại sao các chiến dịch tranh cử tổng thống 

Hoa Kỳ lại tốn kém đến vậy? 

Câu trả lời ngắn gọn là chi phí truyền thông đến 100 triệu cử 

tri trong 12 tháng hoặc hơn trong mùa tranh cử tổng thống là đắt 

đỏ. Các ứng cử viên tổng 

thống Hoa Kỳ phải vận 

động tranh cử ở cấp quốc 

gia và tại 50 bang. Điều 

này có nghĩ họ phải thuê 

nhân viên vận động cả ở 

cấp bang và cấp quốc gia, 

trực tiếp gặp gỡ cử tri, và 

thông qua truyền hình 

quốc gia và địa phương, 

đài phát thanh và các 

phương tiện truyền thông 

xã hội. Sự gia tăng các 

cuộc bầu cử sơ bộ và họp 

kín đã khiến các chiến 

dịch tranh cử dài hơn, chi 

phí đi lại và quảng cáo 

tốn kém nhiều hơn trước 

đây. 

Để thực hiện chiến dịch tranh cử, ứng cử viên cần phải thuê nhân 

viên; bố trí văn phòng và phương tiện đi lại; tiến hành nghiên cứu; phát 

hành các bài trình bày quan điểm; quảng cáo trên đài phát thanh và 

truyền hình, trong các ấn phẩm và trên mạng Internet; và thực hiện 

hàng loạt buổi xuất hiện trước công chúng và các sự kiện gây quỹ.  
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CÁC ỨNG CỬ VIÊN CHÍNH TRỊ PHẢI GÂY QUỸ  

ĐỂ ĐI ĐẾN NƠI CÁC CỬ TRI SINH SỐNG.  
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Các ứng cử viên tổng thống chi tiền cho các 

chiến dịch tranh cử như thế nào? 

Từ năm 1976, các ứng viên tổng thống có thể xin tài trợ từ 

ngân sách chính phủ để thực hiện các chiến dịch tranh cử. Đến 

cuộc bầu cử  năm 2000, tất cả các ứng viên được đề cử tranh chức tổng 

thống đều tham gia vào hệ thống này bằng việc nhận tiền từ ngân sách 

chính phủ với lời hứa cam kết không chi nhiều hơn một số tiền đã định.  

Tuy nhiên, hệ thống này giờ đây đã không còn hấp dẫn đối với các 

ứng viên nữa, bởi giới hạn chi tiêu đặt ra được cho là quá thấp, và còn ít 

hơn cả số tiền mà các ứng viên chính có thể thường xuyên gây được từ 

các nguồn tư nhân. Kết quả là, một số ứng viên tổng thống gần đây đã 

từ chối khoản tài trợ từ ngân sách chính phủ và thay vào đó gây quỹ để 

tài trợ các chiến dịch tranh cử của mình.  

Đối với các ứng viên tự gây quỹ riêng, luật liên bang quy định các 

ứng cử viên tổng thống, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ gây quỹ như thế 

nào và từ những ai. Luật cũng hạn chế số tiền mà một cá nhân có thể 

quyên góp. Luật đảm bảo rằng báo chí và người dân biết được ai đang 

góp quỹ cho một ứng cử viên nhất định.  

Ứng cử viên tổng thống phải thành lập một tổ chức cho chiến dịch 

vận động của mình gọi là ủy ban chính trị, và đăng ký với Ủy ban Bầu cử 

Liên bang. Sau khi đăng ký, các ủy ban chính trị có thể tìm kiếm nguồn 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ CỦA ĐẢNG CÓ THỂ DÙNG NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ ĐỂ 

THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRANH CỬ TỔNG THỐNG, TUY NHIÊN HỌ KHÔNG THỂ SỬ 

DỤNG NGÂN SÁCH CÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRANH CỬ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ CỬ 

TRONG CÁC CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ VÀ HỌP KÍN.  

13 

được một ghế nếu ứng cử viên của đảng đó nhận được nhiều phiếu 

nhất. Việc này khiến các đảng nhỏ gặp khó khăn trong việc giành 

chiến thắng trong các cuộc bầu cử. 

Còn những người Mỹ không thuộc Đảng 

Dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa thì sao? 

Trong những thập kỷ gần đây, ngày càng có nhiều cử tri Mỹ 

tự nhận mình là “độc lập” về chính trị, hoặc không có mối 

liên hệ với đảng phái nào. 

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết các cử tri 

độc lập đều nghiêng về một trong hai Đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ. 

Một số cử tri thuộc các đảng nhỏ hơn. Cho dù thuộc đảng nào đó hay 

không theo đảng nào thì mọi công dân Mỹ từ 18 tuổi trở lên đều được 

phép bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử cấp địa phương, cấp bang và bầu cử 

tổng thống. 
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TẤT CẢ CÁC TỔNG THỐNG KỂ TỪ NĂM 1852 ĐỀU LÀ  

NGƯỜI THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ HOẶC ĐẢNG CỘNG HÒA . 
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Hệ thống hai đảng đại diện cho niềm tin của 

những người Mỹ không thuộc đảng nào như thế 

nào? Đôi khi người Mỹ thấy rằng không có đảng lớn 

nào thúc đẩy các chính sách mà họ quan tâm hay niềm 

tin của họ. Một chiến lược mà họ có thể thực hiện là 

thành lập một đảng mới với mục đích thể hiện tính vì 

dân trong những ý tưởng của họ. Một ví dụ nổi tiếng là vào năm 1892, 

khi những người Mỹ bất mãn đã thành lập Đảng Vì dân. Cương lĩnh của 

đảng này kêu gọi tính thuế thu nhập lũy tiến, trực tiếp bầu thượng nghị 

sĩ, và một ngày làm việc tám tiếng. Đảng Vì dân 

chưa bao giờ có ai giữ chức tổng thống, nhưng các 

đảng lớn nhận thấy tính vì dân ngày càng tăng 

lên của đảng này. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng 

hòa đã bắt đầu áp dụng nhiều ý tưởng của Đảng 

Vì dân, và cuối cùng những ý tưởng đó đã trở 

thành luật của đất nước.  

Các ứng cử viên tổng thống được chọn như 

thế nào? 

Trong mùa hè của năm bầu cử tổng thống, từng Đảng Cộng 

hòa và Đảng Dân chủ tổ chức một hội nghị quốc gia để thông 

qua “cương lĩnh” chính sách và đề cử các ứng viên của đảng cho vị trí 

tổng thống và phó tổng thống. Ngày nay, chỉ cần có đa số phiếu của cử 

tri để một ứng viên nhận được sự đề cử của đảng mình.  

Trước đây, các hội nghị này đều hồi hộp khi không có kết quả chắc chắn 

và số phiếu của các ứng cử viên tăng giảm theo từng lần bỏ phiếu. Đôi 

khi các cuộc đàm phán được tổ chức trong phòng khách sạn “đầy khói 

thuốc”, nơi các lãnh đạo đảng đàm phán và thỏa thuận để đảm bảo ứng 

cử viên mà họ ưa thích có được số phiếu đại biểu theo yêu cầu.  

ĐÔI KHI NGƯỜI MỸ CẢM THẤY KHÔNG CÓ ĐẢNG 

LỚN NÀO CÓ NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ VỀ CÁC 

CHÍNH SÁCH ƯA THÍCH VÀ NIỀM TIN CỦA HỌ.  
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Phiếu đại cử tri 

năm 2016 theo 

từng bang 

Phiếu đại cử tri được phân bổ theo dân số 

của từng bang, dựa trên cuộc điều tra dân 

số toàn quốc diễn ra 10 năm một lần.  
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Ngày nay quy trình này trở 

nên minh bạch hơn. Trong 

khoảng 60 năm qua, người 

ta đã biết danh tính ứng 

viên tổng thống của mỗi 

đảng trước khi hội nghị của 

đảng bắt đầu. 

Mỗi bang (kể cả Quận Columbia và một số vùng lãnh thổ Mỹ) được 

phân bổ một số đại biểu nhất định – thường được quyết định theo dân 

số của mỗi bang nhưng được điều chỉnh thông qua một công thức 

trong đó cộng điểm cho các yếu tố như bang đó có bỏ phiếu cho ứng 

cử viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước không. Hầu 

hết các đại biểu đều “cam kết” ủng hộ một ứng cử viên cụ thể, ít nhất 

là trên lá phiếu đầu tiên, và trong nhiều năm qua, không hội nghị nào 

được yêu cầu tổ chức lại để đề cử ứng viên tổng thống của mình.  

Sự khác nhau giữa bầu cử sơ bộ và họp kín? 

Các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín khác nhau về cách thức tổ 

chức và đối tượng tham gia. Tỷ lệ tham gia cũng rất khác nhau. 

Bầu cử sơ bộ: Chính quyền các bang tài trợ và tiến hành các cuộc 

bầu cử sơ bộ giống như bất kỳ cuộc bầu cử nào: Cử tri đi đến địa điểm 

bỏ phiếu, bỏ phiếu và về nhà. Việc bỏ phiếu là vô danh và được nhanh 

chóng hoàn tất. Một số bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ “kín”, theo 

đó chỉ có những người tuyên bố mình là đảng viên mới có quyền tham 

gia. Ví dụ, các đảng viên Đảng Dân chủ có đăng ký có thể bỏ phiếu tại 

cuộc bầu cử sơ bộ kín của Đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ mở, 

tất cả các cử tri đều có thể tham gia, bất kể họ thuộc đảng phái nào 

hoặc không thuộc đảng nào. 
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CÁC NGHỊ SĨ ĐẢNG DÂN CHỦ GIƠ 

BIỂN HIỆU ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN 

TỔNG THỐNG BARACK OBAMA 

TRONG HỘI NGHỊ QUỐC GIA CỦA 

ĐẢNG DÂN CHỦ NĂM 2008. 
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Họp kín: Các đảng phái chính trị của bang tổ chức các cuộc họp kín, 

trong đó các đảng viên trung thành của đảng nói chuyện cởi mở đại 

diện cho các ứng viên mà họ ủng hộ để đề cử làm ứng viên của đảng. 

Đó là các sự kiện cộng đồng mà người tham gia bỏ phiếu công khai. Các 

cuộc họp kín nhằm ủng hộ các ứng viên có những người ủng hộ nhiệt 

tâm và có tổ chức – những người có thể sử dụng buổi họp kín để bầu 

đại biểu tham dự hội nghị đảng và cam kết ủng hộ ứng viên tổng thống 

ưa thích của mình. Những người tham gia họp kín cũng xác định và ưu 

tiên các vấn đề mà họ muốn đưa vào cương lĩnh đảng của bang hoặc 

quốc gia. Việc tham gia cuộc họp kín đòi hỏi thời gian và sự tham gia 

chính trị ở mức cao. Do đó, các cuộc họp kín thường thu hút ít người 

tham gia hơn so với bầu cử sơ bộ.  

Có bao nhiêu bang tổ chức bầu cử sơ bộ 

hoặc họp kín và tổ chức khi nào? 

Trong lịch sử, chỉ có một 

vài bang tổ chức bầu cử 

sơ bộ hoặc họp kín. 

Nhưng xu hướng này đã 

và đang hướng tới sự 

tham gia nhiều hơn của 

cử tri vào quá trình đề 

cử tổng thống. Số lượng 

bang tổ chức bầu cử sơ bộ 

hoặc họp kín bắt đầu tăng 

lên trong thập niên 1970. 

Ngày nay tất cả 50 bang và 

Quận Columbia đều có bầu 

cử sơ bộ hoặc là họp kín.  

Các đảng của các bang 

xem xét lựa chọn nên tổ 

chức bầu cử sơ bộ hay họp 

TRONG CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ Ở NEW HAMPSHIRE, 

ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA 

MITT ROMNEY ĐẾN THĂM TRƯỜNG TRUNG HỌC 

BEDFORD, NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2008.  
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Tại sao người Mỹ duy trì Cử tri đoàn? 

Điều đó được quy định trong 

Hiến pháp, và rất khó để sửa 

đổi Hiến pháp. Hệ thống Cử tri 

đoàn cũng tăng cường hệ 

thống hai đảng, nghĩa là không 

đảng nào trong số hai đảng lớn có 

khả năng vận động thay đổi.  

Nhưng có những lý do khác để giữ lại Cử tri đoàn.  

Nhiều người Mỹ thích cách hệ thống Cử tri đoàn đòi hỏi các ứng cử 

viên tổng thống thực hiện chiến dịch tranh cử rộng rãi - ngay cả ở 

những bang nhỏ hơn nơi người dân có thể không có cơ hội tiếp cận các 

ứng cử viên. Và do các ứng cử viên tổng thống không thể có đủ phiếu 

đại cử tri nếu chỉ tập trung vào một bang hoặc một khu vực, nên họ 

phải tìm hiểu và giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm ở tất cả các 

vùng trên cả nước. Kết quả là, hệ thống Cử tri đoàn có ảnh hưởng đến 

cách tiến hành các chiến dịch tranh cử tổng thống, và cũng ảnh hưởng 

đến chi phí thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống.  

 

TẤM VÉ TỔNG THỐNG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU PHIẾU 

CỦA CÔNG DÂN NHẤT Ở MỘT BANG SẼ NHẬN 

ĐƯỢC TẤT CẢ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI CỦA BANG ĐÓ.  
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Mỗi bang có một số đại cử tri bằng với số nghị sĩ của bang đó tại Hạ 

viện Hoa Kỳ - được quyết định thông qua một cuộc điều tra dân số của 

bang đó, và hai thượng nghị sĩ. Quận Columbia mặc dù không phải là một 

bang và không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc hội, nhưng vẫn 

có ba phiếu đại cử tri.  

Cử tri đoàn bao gồm 538 đại cử tri; và cần có 270 phiếu đại cử tri để 

giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.  

Hầu hết các bang trao phiếu đại cử tri trên cơ sở “được ăn cả, ngã về 

không”. Tấm vé tổng thống nhận được nhiều phiếu của công dân nhất sẽ 

nhận được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó.  

Hai bang – Nebraska và Maine – đã thử nghiệm trao phiếu đại cử tri 

của họ theo tỷ lệ dựa trên lá phiếu của công dân. Chiến lược bầu tổng 

thống bao gồm việc kết hợp các bang với nhau để hợp thành 270 phiếu 

đại cử tri. Kết quả bầu cử có thể thay đổi, phụ thuộc vào các phiếu đại cử 

tri trong một số ít các cuộc chạy đua cạnh tranh của các bang.  

Một hệ quả của hệ thống “được ăn cả, ngã về không” là một ứng cử 

viên có thể giành nhiều phiếu phổ thông nhất trên toàn quốc nhưng lại 

thua trong cuộc bầu cử. 

Hãy tưởng tượng rằng một ứng cử viên giành chiến thắng ở một 

bang với cách biệt sít sao và bang đó có nhiều phiếu đại cử tri. Ứng cử 

viên đó vẫn sẽ nhận được tất cả số phiếu đại cử tri. Vì vậy, nếu một ứng 

cử viên giành chiến thắng ở bang California với cách biệt sít sao, họ vẫn 

nhận được tất cả 55 phiếu đại cử tri của bang California. Đồng thời, 

chính ứng cử viên đó có thể thua ở các bang nhỏ hơn khác với cách biệt 

lớn và nhận được ít phiếu phổ thông hơn đối thủ của mình. Nhưng ứng cử 

viên đó vẫn sẽ có lợi thế trong Cử tri đoàn.  

Đây là điều quan trọng đối với các ứng cử viên khi thực hiện chiến 

dịch tranh cử ở tất cả các bang, kể cả những bang có dân số nhỏ hơn và 

ít phiếu đại cử tri hơn, để nhận được tổng cộng 270 phiếu đại cử tri.  

 

Một hệ quả của hệ thống “được ăn cả, ngã về không” là một 

ứng cử viên có thể giành nhiều phiếu phổ thông nhất trên toàn 

quốc nhưng lại thua trong cuộc bầu cử.  
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kín, và theo thời gian một số bang đã chuyển từ hình thức này sang 

hình thức khác. 

Một số bang có cả bầu cử sơ bộ và họp kín. Ví dụ, ở bang Alaska 

và Nebraska, Đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ trong khi Đảng 

Dân chủ triệu tập các cuộc họp kín. Tại bang Kentucky, Đảng Dân chủ 

tổ chức bầu cử sơ bộ và Đảng Cộng hòa tổ chức họp kín.  

Trong nhiều năm, bang Iowa đã tổ chức các cuộc họp kín đầu 

tiên, thường vào tháng 1 hoặc đầu tháng 2 của năm bầu cử tổng 

thống, và một thời gian ngắn sau đó bang New Hampshire tổ chức 

cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên.  Do các cuộc bầu cử này và các cuộc chạy 

đua sớm khác thường xác định những ứng viên nào thiếu sự ủng hộ 

trong việc cạnh tranh nghiêm túc vị trí tổng thống, nên các ứng cử 

viên sẽ thể hiện nỗ lực lớn tại những bang bầu cử sớm này, giải quyết  

các nhu cầu và lợi ích của công chúng và tổ chức các chiến dịch tại 

các bang nhỏ hơn, chi tiền để trả lương nhân viên vận động, phương  

tiện truyền thông và khách sạn. Kết quả là, ngày càng có nhiều bang 

lên kế hoạch bầu cử sơ bộ và họp kín vào những tháng mùa đông. 

Nhiều bang tổ chức các sự kiện của họ vào cùng một ngày.  

Các đảng lớn thường điều chỉnh các quy định theo các cách mà họ 

hy vọng sẽ giới thiệu được ứng cử viên mạnh nhất có thể.  Ví dụ, năm 

2016, Đảng Cộng hòa sẽ cho phép các bang tổ chức bầu cử sơ bộ sau 

ngày 15 tháng 3 trao cho các đại biểu nguyên tắc “được ăn cả, ngã 

về không”, để các ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất - thậm chí nếu 

chỉ giành được, giả dụ như, 25% số phiếu tại khu vực có tám ứng cử 

viên - sẽ tập hợp được tất cả các đại biểu của bang đó.  

Kết quả chính của việc gia tăng và thúc đẩy các cuộc 

bầu cử sơ bộ và họp kín là tên tuổi những người được đề cử 

của các đảng lớn sẽ được dân chúng biết đến trước khi đại  

hội đảng toàn quốc được tổ chức vào cuối mùa hè. Điều 

này đã làm giảm tầm quan trọng của các hội nghị đề cử 

quốc gia vốn từ lâu đã trở thành các sự kiện mang tính 

nghi thức. 

 
BANG NEW HAMPSHIRE TỔ CHỨC BẦU CỬ SƠ BỘ ĐẦU TIÊN 

VÀO THÁNG 1 HOẶC THÁNG 2 CỦA NĂM BẦU CỬ TỔNG 

THỐNG. NGÀY NAY TẤT CẢ 50 BANG VÀ QUẬN COLUMBIA ĐỀU 

CÓ HOẶC LÀ BẦU CỬ SƠ BỘ HOẶC LÀ HỌP KÍN.  
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Ứng cử viên tổng thống có nhiều phiếu 

nhất luôn giành chiến thắng? 

Không phải luôn như vậy. Thực tế, đã có bốn cuộc bầu cử 

tổng thống mà người chiến thắng không nhận được đa số 

phiếu phổ thông. Người đầu tiên là John Quincy Adams trong cuộc 

bầu cử năm 1824, và gần đây nhất là vào năm 2000 trong cuộc chạy 

đua ghế tổng thống giữa George W. Bush và Al Gore.  

Điều đó xảy ra như thế nào?  

Câu trả lời nằm ở “Cử tri 

đoàn”. Những người soạn thảo 

Hiến pháp Hoa Kỳ đã tìm cách 

tạo ra một hệ thống cân bằng lợi 

ích của 13 bang (lúc đó) và của 

người dân Mỹ. Cử tri chọn các 

nghị sĩ của Hạ viện, nhưng cơ 

quan lập pháp của bang (cũng do 

dân bầu) lại bầu các thượng nghị 

sĩ Hoa Kỳ. Và các bang cử các 

đại biểu đến một cơ quan – Cử 

tri đoàn – để chọn tổng thống và 

phó tổng thống. 

Người Mỹ sau đó đã sửa đổi Hiến pháp để hệ thống bầu cử dân chủ 

hơn. Bắt đầu từ năm 1913, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã được người dân 

bầu trực tiếp. Và mặc dù Cử tri đoàn vẫn chính thức bầu ra tổng thống, 

song người dân lại là người lựa chọn các thành viên của Cử tri đoàn.  

Hệ thống này hoạt động như sau:  

Sau cuộc bầu cử tổng thống trên toàn quốc được tổ chức vào tháng 

11, Cử tri đoàn sẽ gặp mặt vào tháng 12. Ở hầu hết các bang, các đại 

cử tri bỏ phiếu dựa trên cách đa số cử tri tại bang của họ bỏ phiếu. Các 

đại cử tri bỏ phiếu tại các bang của mình vào ngày 15 tháng 12, và 

Quốc hội chính thức kiểm phiếu vào tháng 1 năm sau.  
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CỬ TRI ĐOÀN CHÍNH THỨC BẦU TỔNG 

THỐNG, NHƯNG NHÂN DÂN LÀ NGƯỜI LỰA 
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TRONG LẦN TRANH CỬ VÀO CƠ QUAN CÔNG QUYỀN LẦN ĐẦU TIÊN, ĐẢNG VIÊN 

ĐẢNG DÂN CHỦ BANG MASSACHUSETTS JOHN F. KENNEDY ĐÃ ĐƯỢC BẦU VÀO HẠ 

VIỆN HOA KỲ NƠI ÔNG CÔNG TÁC TỪ NĂM 1947 ĐẾN 1953.  
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Bầu cử sơ bộ + 

Họp kín theo 

từng bang 

Trong các cuộc họp kín, chỉ các đảng 

viên có đăng ký mới có quyền bỏ phiếu, 

nhưng ai cũng có thể tham gia tại cuộc 

họp kín. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ 

kín, chỉ có đảng viên đăng ký mới có 

quyền bỏ phiếu, nhưng bất kỳ cử tri có 

đăng ký nào cũng có thể bỏ phiếu trong 

cuộc bầu cử sơ bộ mở. 

BẦU CỬ SƠ BỘ, HỌP KÍN HOẶC CẢ HAI 

HỌP KÍN 

BẦU CỬ SƠ BỘ 

CẢ HAI 
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Tại sao các đảng phái chính trị vẫn tổ chức 

hội nghị đề cử quốc gia? 

Nếu các ứng cử viên tổng thống được chọn thông qua các 

cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín, tại sao hai đảng chính trị lớn 

vẫn tổ chức hội nghị đề cử quốc gia? Đó là bởi vì các hội nghị đó 

mang lại cơ hội cho từng đảng trong việc quảng bá ứng viên của mình 

và xác định sự khác biệt với đảng đối lập.  

NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ CỔ VŨ BÀ MICHELLE OBAMA, PHU NHÂN ỨNG VIÊN  

ĐỀ CỬ TỔNG THỐNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ NĂM 2008.  
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Các hội nghị đề cử được truyền hình rộng rãi và đánh dấu sự khởi 

đầu của chiến dịch quốc gia tranh cử tổng thống.  

Người Mỹ vẫn theo dõi các hội nghị đề cử để nghe bài phát biểu 

của chủ tịch các đảng và những người được đề cử tổng thống, sự lựa 

chọn ứng cử viên phó tổng thống của người được đề cử đó  (đôi khi 

không được công bố cho đến khi diễn ra hội nghị), kêu gọi các lá phiếu 

của đại biểu và cử tri của bang, và thông qua “cương lĩnh” của đảng 

(tài liệu nêu rõ quan điểm của mỗi đảng về các vấn đề).  

Các hội nghị đề cử mang lại cơ hội cho từng đảng 

trong việc quảng bá ứng viên của mình và xác định sự 

khác biệt với đảng đối lập. 

Cần có bao nhiêu phiếu để giành chiến 

thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ? 

Nhiều hơn bất kỳ ứng viên nào khác. Nói một cách ngắn gọn, 

ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu (nghĩa là, có 

nhiều phiếu nhất tại các đơn vị bỏ phiếu nhất định) sẽ thắng cử.  

Đây được gọi là hệ thống “đơn vị bầu cử một thành viên”. Tại 39 bang, 

các ứng viên vào các cơ quan dân cử của bang và liên bang có thể 

được lựa chọn nếu có đa số phiếu bầu, nhưng 11 bang khác (Alabama, 

Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, 

South Carolina, South Dakota, Texas và Vermont) có quy định về bầu 

cử quyết định chung cuộc nếu không có ứng cử viên nào nhận được đa 

số phiếu bầu. 

Không giống như các hệ thống bầu cử theo tỷ lệ ở một số nền dân 

chủ, các đơn vị bầu cử một thành viên có nghĩa là chỉ có một đảng 

giành chiến thắng tại bất kỳ đơn vị bầu cử nhất định. Hệ thống này 

khiến các đảng phái chính trị nhỏ hơn ở vào thế bất lợi, do các đảng 

này sẽ gặp khó khăn trong việc chiến thắng đủ các đơn vị bầu cử để 

giành quyền lực và tầm ảnh hưởng quốc gia.  
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